
 
 
 
DOI: 10.56794/KHXHVN.9(189).3-10 

 

3 

Giá trị dân chủ Việt Nam: Sự pha trộn  

giữa truyền thống và hiện đại 
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Tóm tắt: Bài viết này1 nghiên cứu về dân chủ ở Việt Nam với tư cách là một giá trị được định hình ở cả 

truyền thống và hiện đại. Bài viết tập trung vào các nội dung: Thứ nhất, khẳng định dân chủ là một giá trị; 

Thứ hai, truy tìm nguồn gốc giá trị dân chủ trong di sản văn hóa và chính trị của Việt Nam, trong đó nhấn 

mạnh vai trò dân là gốc của xã hội; Thứ ba, xem xét ảnh hưởng của giá trị dân chủ phương Tây đối với nền 

dân chủ Việt Nam; Thứ tư, đặc biệt nhấn mạnh rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, dân chủ ở Việt Nam đã thấm đẫm giá trị đặc sắc của chủ nghĩa xã hội. Bài viết cho rằng, 

giá trị dân chủ Việt Nam đang tạo ra những cơ hội cũng như có những điểm trở ngại cho sự phát triển, đồng 

thời chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn để thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam.  

Từ khóa: Dân chủ, truyền thống, hiện đại, giá trị, Việt Nam. 

Phân loại ngành: Triết học 

Abstract: This paper studies democracy in Vietnam as a value in how they are shaped by both tradition 

and modernity. The content of the article includes some sections. Firstly, it affirms democracy is a value. 

Secondly, it traces the origin of democratic values in Vietnam's cultural and political heritage, which 

emphasizes the role of the people as the root of society. Thirdly, it examines the influence of Western 

democratic values on Vietnamese democracy. Fourthly, it stresses that especially under the leadership of 

President Hồ Chí Minh and the Communist Party of Vietnam, democracy in Vietnam has been imbued in the 

special values of socialism. The author argues that the value of democracy of Vietnam is creating 

opportunities as well as obstacles for development, and at the same time, it points out the advantages and 

disadvantages of promoting democracy in Vietnam. 

Keywords: Democracy, traditional, modern, value, Vietnam.  

Subject classification: Philosophy 

1. Mở đầu 

Việt Nam có một lịch sử phát triển lâu dài, phong phú và đầy khó khăn. Lịch sử Việt Nam được 

định hình bởi các yếu tố truyền thống dân tộc và quá trình dựng nước, giữ nước qua các cuộc chiến 

tranh chống giặc ngoại xâm. Ngày nay, Việt Nam đang trải qua quá trình phát triển và chuyển đổi 

kinh tế quan trọng, nhưng cũng đang trăn trở với những thách thức trong việc đẩy mạnh dân chủ.  

Mặc dù người ta thường cho rằng, dân chủ là sản phẩm của phương Tây, và dân chủ ở Việt 

Nam có được là nhờ sự du nhập từ những yếu tố dân chủ phương Tây trong thời kỳ kháng chiến 

chống thực dân Pháp, nhưng đây là sự đơn giản hóa quá mức quá trình phát triển chính trị của Việt 

Nam. Trên thực tế, Việt Nam trong lịch sử phát triển, trong truyền thống dân tộc đã có yếu tố dân 

chủ bản địa xuất hiện ngay từ thời kỳ Hùng Vương đến triều đại Lý, Trần, Lê và sau này. Yếu tố 

dân chủ ở các triều đại này được thể hiện qua việc quản trị đại diện và sử dụng các hệ thống pháp 

luật để hòa giải các tranh chấp. 

                                                 
* Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Email: hoatuanphuc@gmail.com 
1 Bài viết này được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ: “Lý luận và thực tiễn xây dựng hệ giá trị 

quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới” do PGS.TS. Nguyễn Tài Đông làm chủ nhiệm.   
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Phương Tây cũng có những ảnh hưởng nhất định trong việc định hình nền dân chủ của Việt 

Nam. Việc Việt Nam áp dụng các nguyên tắc dân chủ phương Tây là một quá trình phức tạp với 

nhiều thách thức và lợi ích khác nhau. Tuy nhiên, các giá trị dân chủ ở Việt Nam không chỉ đơn 

giản là chịu ảnh hưởng của phương Tây, mà hơn thế nữa, dân chủ của Việt Nam thực sự được phát 

huy khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa các yếu tố dân chủ trong truyền thống, cùng với các giá trị dân 

chủ phương Đông và phương Tây, Người chủ động phát triển nó trên nền tảng lý luận Mác - Lênin để 

dân chủ ấy mang dấu ấn đặc sắc của xã hội chủ nghĩa. 

Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước tiến 

lên chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc phát huy dân chủ. Ngay từ những 

năm tháng đầu tiên tìm đường cứu nước, trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam gửi tới Hội 

nghị Vécxây (18/6/1919), Hồ Chí Minh đã xác định phải đòi được quyền tự do dân chủ cho người 

dân An Nam, tiếp đến khi Cách mạng tháng Tám thành công, trong bản Tuyên ngôn độc lập của 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Người cũng đã nhấn mạnh đến việc xây dựng một nhà nước 

với chế độ dân chủ cộng hoà. Trong bản Hiến pháp năm 1946 cho đến bản Hiến pháp sửa đổi năm 

1959 do Hồ Chí Minh soạn thảo, Người cũng luôn nhấn mạnh đến dân chủ và thực hành dân chủ. 

Có thể thấy, trong cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng dân chủ và coi đó là “chìa 

khoá vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn” (Hồ Chí Minh, 2011, t.15: 325).  

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta cũng luôn quan tâm tới dân chủ và 

thực hành dân chủ ở Việt Nam, nhất là thực hiện dân chủ cơ sở. Ngay tại Đại hội Đảng Cộng sản 

lần thứ XIII, Đảng ta cũng bổ sung phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

giám sát và dân thụ hưởng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2022: 173). Điều này chứng tỏ Đảng ta đã 

luôn nỗ lực không ngừng với việc thực thi dân chủ. Với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam 

“dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” có thể thấy dân chủ là một trong 

những mục tiêu quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.  

Rõ ràng, dân chủ được xem như một yếu tố tất yếu không thể thiếu trong công cuộc xây dựng 

và phát triển đất nước, nó là một trong những mục tiêu và động lực cho công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp lịch sử và logic để phân tích những yếu tố dân chủ được hình thành 

từ truyền thống của dân tộc và kết hợp với những giá trị của nhân loại trong lịch sử và hiện tại, thấy 

được sự vận động của giá trị dân chủ trong truyền thống Việt Nam. Đồng thời, phương pháp nghiên 

cứu này cũng chỉ ra được logic diễn biến thực trạng tác động của hiện thực đối với việc hình thành 

giá trị dân chủ ở Việt Nam. Phương pháp phân tích và tổng hợp được sử dụng để làm rõ quan niệm 

khác nhau về giá trị, về dân chủ và quan niệm dân chủ là một giá trị; thấy được sức ảnh hưởng của 

giá trị dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, bài viết sử dụng một số phương pháp nghiên cứu 

nhằm tổng kết thực tiễn, chú trọng tính toàn diện, khách quan, tính phổ biến và đặc thù trong khi 

phân tích, đánh giá, bình luận. 

3. Dân chủ là một giá trị  

Để xem xét dân chủ với tư cách là một giá trị, trước hết chúng ta cần tìm hiểu thế nào là giá trị. 

Có thể hiểu giá trị đơn giản là cái gì đó có ích, có ý nghĩa đối với cá nhân, tổ chức, hay một cộng 

đồng quốc gia. Nguyễn Thị Như Quỳnh cho rằng: “Khi thảo luận về thuật ngữ “giá trị”, nó thường 

được coi là tốt, đúng, xứng đáng và quan trọng theo cá nhân. Tuy nhiên, giá trị không thể chỉ được 

hiểu như một sự trừu tượng” (Raths và cộng sự, 1966). Hill (1991) lập luận rằng, giá trị không chỉ 

là niềm tin hoặc/và cảm xúc. Ngoài ra, có mối quan hệ ở mức độ cao giữa các giá trị và hành vi. 

Halstead (1996) gợi ý rằng, các giá trị được sử dụng để chỉ dẫn chung cho hành động, dùng làm 
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tham khảo cho việc đưa ra lựa chọn hoặc tiếp cận hành vi. Theo Golden (2002), có ba yếu tố của 

giá trị: “các thành phần nhận thức, tình cảm và hành vi” (Golden, 2002: 5). Johnson (2010) khẳng 

định, đó là các giá trị ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành xử. Giá trị gắn chặt 

với văn hóa và cộng đồng. Turkkahraman (2014) lập luận rằng, giá trị là được tạo ra một cách có 

văn hóa, liên quan đến bối cảnh mà chúng được phát triển và ban hành. Hơn nữa, các giá trị mang 

tính xã hội là tiêu chí điều chỉnh hành vi cá nhân. Tuy nhiên, các nền văn hóa khác nhau có các giá 

trị khác nhau và một số giá trị được coi tốt trong một nền văn hóa có thể xấu trong một nền văn hóa 

khác (Zajda, 2009) và ngược lại. Mặc dù có thể lập luận rằng, loài người chia sẻ những giá trị phổ 

quát (Golden, 2002), cũng có những giá trị riêng cho từng cá nhân, nhóm hoặc văn hóa (Singh, 

2015). Do đó, bất kỳ sự hiểu biết nào về các giá trị được đưa vào trường học, tổ chức hoặc viện, 

cần phải được truy trở lại bối cảnh của cộng đồng và xã hội” (Nguyễn Thị Như Quỳnh, 2016: 32). 

Như vậy, một số tác giả cho rằng, giá trị mang tính đạo đức, nó định hướng hành vi con người, bởi 

cái gì có giá trị thì con người mong muốn hướng đến và đặt đó làm mục tiêu để phân biệt; cái gì là 

có giá trị tức cái đó đúng, tốt, có ích, có ý nghĩa. Cũng có tác giả cho rằng, giá trị là sản phẩm của 

của cộng đồng, của văn hoá bởi giá trị cần có sự thừa nhận của cộng đồng, giá trị mang tính phổ 

quát. Nhìn chung, giá trị là cái cần, mong muốn có được và nó đúng, xứng đáng và có ý nghĩa. Cái 

có giá trị là cái vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển, đồng thời vừa là công cụ, 

phương tiện điều chỉnh hành vi của con người để hướng đến cái tốt đẹp hơn. 

Về cơ bản, dân chủ được định nghĩa bởi những cách khác nhau. Robert Longley xác định: “Một 

nền dân chủ là một hình thức chính phủ trao quyền cho người dân thực hiện quyền kiểm soát chính 

trị, hạn chế quyền lực của người đứng đầu nhà nước, cung cấp sự phân chia quyền lực giữa các 

thực thể chính phủ và đảm bảo bảo vệ các quyền tự nhiên và tự do dân sự” (Robert Longley, 2021). 

Ở một góc nhìn khác: “Dân chủ có nghĩa là sự hiện diện của một chính phủ đại diện thông qua bầu 

cử tự do và tuân thủ pháp luật; được nuôi dưỡng bởi một nền văn hoá chính trị biết chấp nhận 

những bất đồng công khai; và nền văn hoá ấy còn phải có năng lực yêu cầu chính phủ giải trình” 

(William Anthony Hay, 2005: 135). Ta có thể hiểu dân chủ mà ở đó luật pháp, chính sách và các 

chủ trương của một nhà nước cùng các thiết chế chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội được quyết định 

trực tiếp hoặc gián tiếp bởi người dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Việc duy trì dân chủ 

không thể chỉ dừng lại ở hiến pháp, pháp luật, hay định chế của thể chế, dân chủ phải được nuôi 

dưỡng bởi nền văn hoá dân chủ và được vun đắp bởi những con người dân chủ. Như vậy, ngoài 

khía cạnh dân chủ là một hiện thực chính trị, dạng thể chế nhà nước, dân chủ còn là một giá trị hiện 

thực. Bởi, dân chủ luôn chứa trong nó chủ nghĩa nhân đạo; sự tôn trọng quyền và lợi ích của con 

người; các giá trị nhân văn như: giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người; lý 

tưởng về tự do, công bằng và bình đẳng là những yếu tố kết tinh trong dân chủ. Hơn nữa, dân chủ 

là cái mà con người hướng đến, là mục tiêu cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển, dân chủ là 

phương tiện để điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức và cộng đồng.  

Vậy có thể nói, dân chủ là một giá trị bởi nó là yếu tố có ích cho sự phát triển xã hội, như       

Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân” (Hồ Chí Minh, 2011, t.10: 457). 

Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng nhận định, dân chủ là giá trị cốt lõi của Liên Hợp Quốc. 

4. Giá trị dân chủ Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại 

4.1. Những yếu tố dân chủ trong truyền thống 

Quay trở lại vấn đề, giá trị dân chủ Việt Nam là sự kết tinh hồn dân tộc. Nó được tích luỹ từ 

trong lịch sử phát triển của dân tộc. Giá trị dân chủ truyền thống Việt Nam đã từng được bàn đến khá 

nhiều, đặc biệt là trong những năm gần đây. Phan Huy Lê đã ra đưa vấn đề này ngay từ khi Việt Nam 

chúng ta bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới. Theo Phan Huy Lê: “không thể phủ nhận được sự    

tồn tại một số tư tưởng và hình thức dân chủ nào đó trong đời sống xã hội và trong truyền thống         
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Việt Nam” (Phan Huy Lê, 1992: 29). Tuy những sử liệu hiện có rất khan hiếm và khó khăn cho 

việc chứng minh về sự tồn tại các yếu tố dân chủ trong truyền thống Việt Nam nhưng những gì còn 

sót lại vẫn cho ta thấy sự tồn tại ấy, không những thế, cùng với hành vi, tư tưởng, phong tục, tập 

quán, lối sống của người Việt, nó vẫn cho ta thấy một “bức tranh” thực về dân chủ trong truyền 

thống của chúng ta.  

Những câu chuyện trong truyền thuyết của Việt Nam đã phản ánh một số yếu tố dân chủ trong 

đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân trước khi xuất hiện chế độ phong kiến 

trung ương tập quyền. Ví dụ, truyền thuyết về Lang Liêu cho thấy người Việt Nam không tuân theo 

hệ thống thứ bậc và dòng đích chặt chẽ như Trung Quốc. Sự tích Mai An Tiêm khắc họa vai trò, 

trách nhiệm của bề tôi trong việc điều hành kinh tế. Truyền thuyết về Chử Đồng Tử và công chúa 

Tiên Dung minh họa quyền tự do hôn nhân của người Việt. Tuy nhiên, hơn 1000 năm Bắc thuộc đã 

cản trở rất nhiều đến sự phát triển các yếu tố dân chủ này của Việt Nam. Mặc dù vậy, các phong 

trào đấu tranh chống lại sự áp bức dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc cũng 

thể hiện một số tư tưởng dân chủ trong nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ. 

Theo dòng chảy của lịch sử, chế độ phong kiến Việt Nam với những ảnh hưởng của các tư 

tưởng chính trị của Nho, Phật, Đạo cũng đã hình thành nên những tư tưởng dân chủ tiến bộ hơn 

trước. Nho giáo với tư tưởng đại đồng, hiếu học, trọng người hiền tài, lòng hiếu thảo, tôn trọng 

quyền lực và giáo dục đạo đức. Hệ thống pháp luật của đất nước cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng 

công bằng và bình đẳng của Nho giáo, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục sự 

hài hòa xã hội và tránh xung đột. Phật giáo với lòng khoan dung, từ bi, hỷ xả cùng với đạo Lão vô 

vi là những yếu tố thúc đẩy dân chủ. Những yếu tố này thấm sâu vào trong tư tưởng, tâm lý, thói 

quen, tình cảm của người Việt, góp phần bồi đắp nên giá trị dân chủ Việt Nam.  

Thời kỳ thiết lập chế độ phong kiến trung ương tập quyền ở Việt Nam tương đối ổn định, các 

triều đại cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa lợi ích dân tộc và lợi ích vương triều. Hầu hết các đời vua 

đều nhận thấy vai trò quan trọng, to lớn, sống còn của nhân dân trong việc bảo vệ đất nước trước 

các mối đe dọa xâm lược thường xuyên từ phương Bắc. Từ hoàn cảnh canh giữ lãnh thổ quốc gia 

và dân tộc, họ sớm hình thành tư tưởng coi trọng dân, và áp dụng một hình thức dân chủ đối với 

nhân dân, đặc biệt là thời Lý, Trần và thời hậu Lê.  

Triều đại nhà Lý, nổi tiếng với việc sử dụng hệ thống thi cử để tuyển chọn quan lại. Hệ thống này 

được thiết kế để đảm bảo rằng, những cá nhân tài năng được chọn vào các cơ quan công quyền, thay 

vì chỉ những người có xuất thân hoặc quan hệ quý tộc. Việc dời đô của Lý Công Uẩn cũng được xác 

định bởi “trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân” (Lý Công Uẩn, 1010). Vương triều Lý coi ý dân là 

nhân tố quan trọng thứ hai sau ý trời trong mọi công việc điều hành chính trị của đất nước. Hơn nữa, 

một biểu hiện tinh thần dân chủ triều Lý chính là cho xây dựng ở kinh thành Thăng Long một tháp 

chuông để người dân có thể rung chuông đòi công lý cho những điều bất bình. Điều đó cho thấy dân 

chủ dường như đã được sử dụng như một phương tiện cho hoạt động cai trị của nhà Lý. 

Triều đại nhà Trần trị vì từ năm 1225 đến năm 1400, đã thiết lập một hệ thống kỳ thi quốc gia 

để tuyển dụng các quan chức, thúc đẩy tư tưởng trọng dụng nhân tài trong chính quyền. Hơn nữa, 

trong giai đoạn này, tầm quan trọng của ý kiến nhân dân càng được đẩy cao với tư tưởng “phàm là 

bậc nhân quân, tất phải lấy ý muốn thiên hạ làm ý muốn của mình; lấy tấm lòng của thiên hạ làm 

tấm lòng của mình” (Viện Triết học, 2004: 12). Quan điểm thân dân của Trần Thái Tông được thể 

hiện như ông nói: “Trẫm muốn ra ngoài chơi để lắng nghe tiếng nói của dân, xem xét lòng dân, ngõ 

hầu biết được mọi khó khăn của công việc” (Viện Triết học, 2004: 10). Trần Quốc Tuấn coi “chúng 

chí thành thành” (ý chí của dân chúng là bức thành giữ nước), ông chủ trương khoan thư sức dân 

để làm kế sâu rễ bền. Thời nhà Trần, những việc như mở Hội nghị Diên Hồng để cùng với các bô 

lão bàn kế đánh giặc là những hình thức thể hiện đậm nét tính dân chủ.  
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Triều đại nhà Lê cai trị từ năm 1428 đến năm 1788, được biết đến với việc thiết lập một bộ luật 

pháp, Bộ luật Lê, quy định hành vi của các quan chức cũng như người dân. Bộ luật nhấn mạnh tầm 

quan trọng của công lý và sự công bằng, nó được sử dụng để hòa giải các tranh chấp và thúc đẩy sự 

hòa hợp xã hội. Mặc dù thời kỳ này có những ảnh hưởng mạnh mẽ của Nho gia với tính chất chuyên 

chế gay gắt và có thể mức độ dân chủ không được đẩy lên, nhưng yếu tố dân chủ vẫn được duy trì 

phần nào, không bị mất đi. Cụ thể, trong tư tưởng của Nguyễn Trãi, ông đã ví dân như nước, “phúc 

chu thuỷ tín dân do thuỷ” (thuyền bị lật mới biết sức dân như nước), với ông, “việc nhân nghĩa cốt ở 

yên dân” (Bình Ngô đại cáo) làm sao để “nơi thôn cùng xóm vắng không có tiếng oán hận sầu than”. 

Nhà Mạc cai trị từ 1527 đến 1677, được biết đến với sự cai trị đại diện. Nhà Mạc thành lập hội 

đồng quan lại để cố vấn cho nhà vua, đồng thời họ cũng tham khảo ý kiến của các thủ lĩnh địa 

phương khi phải đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến nhân dân. Những thực tiễn này phản ánh 

một hình thức quản trị có sự tham gia nhiều hơn của các thành phần, giúp người dân có tiếng nói 

trong quá trình ra quyết định. 

Có thể nói, giá trị dân chủ của Việt Nam có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử và văn hóa dân tộc. 

Các giá trị truyền thống của Việt Nam như: tôn trọng chính quyền, hòa hợp cộng đồng, tầm quan 

trọng của giáo dục, tất cả đều góp phần hình thành nên đặc trưng dân chủ của đất nước.  

Có thể nói, qua các triều đại phong kiến Việt Nam, không thể phủ nhận sự tồn tại truyền thống 

dân chủ gắn liền với độc lập dân tộc và lợi ích các vương triều. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rõ 

những yếu tố truyền thống dân chủ của Việt Nam chính ở cộng đồng nông thôn. Việt Nam là một 

nước phong kiến thuần nông, mang nặng tính cộng đồng, biểu hiện rõ nét nhất của tính dân chủ là 

chính quyền địa phương tự quản trong cộng đồng nông thôn. Nước tuy có vua nhưng “phép vua 

thua lệ làng”. Làng có hương ước riêng, được toàn thể dân làng đồng tình, tự nguyện tuân theo, vua 

không can thiệp vào lệ làng. Chính nền dân chủ địa phương này đã chống lại sự đồng hoá của 

Trung Quốc trong hơn 1000 năm Bắc thuộc. Nhưng cũng chính nền dân chủ địa phương này đã hạn 

chế rất nhiều quyền tự do cá nhân với tư cách là một thực thể độc lập thực sự. 

Về chính trị, tư tưởng dân chủ trong cộng đồng nông thôn Việt Nam phát triển mạnh trong các 

cuộc đấu tranh xã hội chống bạo quyền, độc tài chuyên chế và ước mơ về một xã hội công bằng, 

vua hiền, dân thảo. Về kinh tế, chỉ có một yêu cầu nhỏ về bình đẳng tài sản, đó là tư tưởng phân 

chia lại của cải, lấy của người giàu chia cho người nghèo (tư tưởng này nổi bật nhất trong các cuộc 

khởi nghĩa của nông dân vào cuối thế kỷ XVIII, cụ thể là phong trào Tây Sơn), nhưng những đòi 

hỏi dân chủ trong kinh tế chưa mạnh mẽ, rõ ràng.  

Trong thời kỳ thuộc địa nửa phong kiến, khi nền dân chủ tư sản đã hình thành, hệ thống dân chủ tiến 

bộ hơn đã được xây dựng trên thế giới, thì nước Việt Nam bị đè nén dưới hai tầng áp bức. Tuy nhiên, 

cùng với phong trào giải phóng dân tộc, dân chủ được khôi phục với những yếu tố dân chủ mới. Thực 

ra, nhờ các trí thức yêu nước Việt Nam mà tư tưởng dân chủ tư sản phần nào du nhập vào trong nước.  

Nhìn chung, các giá trị dân chủ truyền thống của Việt Nam bắt nguồn từ các nguyên tắc trọng 

dụng nhân tài, công bằng và hài hòa xã hội. Những giá trị này đã được xã hội và chính trị Việt Nam 

đương đại kế thừa, đồng thời cung cấp một góc nhìn độc đáo về cách tiếp cận dân chủ của đất 

nước. Bằng cách phát huy những giá trị truyền thống này, Việt Nam có thể tiếp tục thúc đẩy một hệ 

thống dân chủ đáp ứng nhu cầu của người dân. 

3.2. Sự ảnh hưởng của dân chủ phương Tây đến dân chủ Việt Nam  

Từ những ngày đầu khi các giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha đến Việt Nam vào giữa thế 

kỷ XVII (có những tư liệu ghi sớm hơn, tuy nhiên không có sự ảnh hưởng và mở rộng Thiên Chúa 

giáo ở Việt Nam thời kỳ đó), rồi đến chế độ thực dân cho đến ngày nay, phương Tây đã có tác 

động đáng kể đến bối cảnh chính trị và xã hội của Việt Nam, góp phần định hình nền dân chủ của 

Việt Nam qua từng thời kỳ. 
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Thứ nhất, thời Pháp thuộc và di sản của nó: Giữa thế kỷ XIX, người Pháp thiết lập một chính 

quyền thuộc địa được đặc trưng bởi sự cai trị độc đoán và đàn áp nhân dân An Nam một cách dã 

man. Mặc dù vậy, người Pháp cũng giới thiệu một số tư tưởng dân chủ phương Tây vào Việt Nam, 

bao gồm: khái niệm về quyền công dân và pháp quyền. Song, những ý tưởng này đã bị hạn chế 

trong thực tế, vì chính quyền thuộc địa Pháp phần lớn vẫn không chịu trách nhiệm đối với người 

dân Việt Nam. Họ thực hiện chính sách ngu dân để nhằm dễ cai trị. Tuy nhiên, bởi cần có những cơ 

sở hạ tầng cơ bản cho người Pháp ở Việt Nam cũng như những phần tử thân Pháp, người Pháp 

cũng du nhập vào Việt Nam những cơ sở giáo dục mới, có tác động đáng kể đến đời sống văn hóa 

và tri thức của đất nước. Các trường học và đại học kiểu phương Tây đã mang đến những ý tưởng 

và quan điểm mới cho Việt Nam, giúp đặt nền móng cho sự phát triển dân chủ trong tương lai của 

đất nước. Cũng vì thế, Hồ Chí Minh mới có những trăn trở với ba chữ “tự do, bình đẳng, bác ái” và 

quyết đi tìm ý nghĩa đằng sau ba chữ ấy. 

Thứ hai, sau khi Việt Nam đánh bại Pháp và giành độc lập vào năm 1954, Việt Nam bị chia thành 

hai miền, miền Bắc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa được hỗ trợ bởi Liên Xô và các nước xã hội 

chủ nghĩa, và miền Nam được hỗ trợ bởi Hoa Kỳ. Chính thời kỳ này, người Việt Nam coi dân chủ 

phương Tây như một nguồn cảm hứng. Miền Bắc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, đã 

vận dụng linh hoạt các giá trị dân chủ phương Tây kết hợp với giá trị dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Còn ở miền Nam Việt Nam, các ý tưởng về tự do cá nhân, nhân quyền và chủ quyền phổ biến ngày 

càng có ảnh hưởng mạnh mẽ khi người dân tìm cách lật đổ chế độ độc tài miền Nam Việt Nam 

đang áp đặt lên họ. 

 Thứ ba, thời kỳ thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội: Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, 

Việt Nam bắt đầu áp dụng các nguyên tắc dân chủ phương Tây thể hiện ở việc đưa ra một bản Hiến 

pháp mới, nhấn mạnh các nguyên tắc dân chủ, quyền con người và pháp quyền. Việt Nam cũng bắt 

đầu áp dụng xây dựng các thể chế và thông lệ phương Tây, bao gồm một bộ máy tư pháp độc lập 

hơn, tự do báo chí và tự do lập hội nhiều hơn. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ 

của đất nước bắt đầu phát triển, ủng hộ nhân quyền, dân chủ và công bằng xã hội. 

Có thể nói, việc áp dụng các nguyên tắc dân chủ phương Tây đã mang lại cả lợi ích và thách 

thức cho Việt Nam. Một mặt, những nguyên tắc này đã giúp thúc đẩy tự do chính trị và công bằng 

xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ đã đóng một vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy nhân quyền, giám sát các chính sách của chính phủ và ủng hộ cải cách dân chủ. 

Các phương tiện truyền thông của đất nước cũng trở nên đa dạng và độc lập hơn, điều này đã giúp 

thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong chính phủ. 

Mặt khác, ảnh hưởng của phương Tây cũng mang đến một số thách thức. Một số nhà phê bình 

cho rằng: “các thiết chế dân chủ phương Tây đang áp đặt lên toàn cầu không hề bảo đảm để quyền 

lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” (Nguyễn Tuấn Anh, 2022). Dường như 

các nguyên tắc dân chủ phương Tây không phù hợp với truyền thống văn hóa và lịch sử của Việt 

Nam, như Larry Diamond ngụ ý rằng, những nỗ lực giới thiệu nền dân chủ phương Tây vào Việt 

Nam có thể dẫn đến bất ổn (Larry Diamond, 2008). Những người khác như William Case (2002), 

Thomas Carothers (2007), Stephen D. Krassner (1999) hay Hồ Ngọc Thắng chỉ ra khả năng: “nền 

dân chủ phương Tây đã bộc lộ các khiếm khuyết cốt tử” (Hồ Ngọc Thắng, 2015a) và đã tạo ra sự bất 

ổn và xung đột chính trị ở một số nước. 

Có thể thấy, Việt Nam ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi những giá trị dân chủ phương Tây, điều đó 

đã làm cho giá trị dân chủ Việt Nam thêm phong phú, giúp thúc đẩy tự do chính trị và công bằng 

xã hội nhiều hơn. Việc xây dựng giá trị dân chủ cần dựa trên những thành quả này, đồng thời tôn 

trọng các truyền thống lịch sử và văn hóa độc đáo vốn là nền tảng cho cách tiếp cận dân chủ của 

Việt Nam. Như vậy, cần thừa nhận những lợi ích và cả hạn chế trong sự ảnh hưởng từ giá trị dân 

chủ phương Tây, đồng thời tìm cách thúc đẩy các giá trị dân chủ theo cách đáp ứng nhu cầu của 

người dân Việt Nam. 
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Tóm lại, phương Tây đã có tác động đến giá trị dân chủ của Việt Nam, nhưng nó không phải là 

yếu tố duy nhất làm nên nét đặc trưng trong giá trị dân chủ của Việt Nam. Việt Nam có một lịch sử 

và nền văn hóa phong phú, đó chính là yếu tố cốt lõi giúp hình thành nền dân chủ của Việt Nam. 

Hơn nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên nét đặc sắc, làm phong 

phú thêm giá trị dân chủ Việt Nam và biến nó thành giá trị phổ quát. 

3.3. Giá trị dân chủ Việt Nam mang màu sắc xã hội chủ nghĩa  

Sau khi cách mạng thành công, chúng ta bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, các 

yếu tố dân chủ trong truyền thống vẫn là cơ sở để chúng ta xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.  

Các giá trị dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong thành tố được pha trộn vào giá trị dân chủ của 

Việt Nam. Trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự 

hào. Trước tiên, đó là đời sống của người dân được cải thiện, người dân quan tâm nhiều hơn đến 

“ăn ngon, mặc đẹp” chứ không phải lo “ăn no, mặc ấm” như trước kia. Trình độ dân trí càng ngày 

càng được nâng cao, đủ điều kiện hội nhập quốc tế. An ninh, chính trị ổn định và hơn tất cả, người 

dân được tự do, dân chủ… Việt Nam có được những thành tựu như hôm nay, một phần chính là 

nhờ vào sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng 

chính là yếu tố làm nên nét đặc trưng riêng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam.  

Trong những lý luận của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, dân chủ là một trong những yếu tố 

được Người quan tâm hàng đầu trong quá trình đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Việc Việt 

Nam lấy chủ nghĩa xã hội làm hệ tư tưởng chính trị đã có tác động đáng kể đến cách tiếp cận dân 

chủ và quyền con người của Việt Nam. Trong khi chủ nghĩa xã hội nhấn mạnh tầm quan trọng của 

phúc lợi xã hội và bình đẳng kinh tế. Các giá trị dân chủ xã hội chủ nghĩa được phản ánh trong việc 

đất nước chú trọng đến các chương trình phúc lợi xã hội, chẳng hạn như giáo dục và chăm sóc sức 

khỏe cho người dân, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Sự nhấn mạnh của chính 

phủ về tăng trưởng công bằng và phúc lợi xã hội phản ánh cam kết đối với các giá trị dân chủ xã 

hội chủ nghĩa. 

4. Kết luận 

Sự pha trộn giữa giá trị tốt đẹp của dân tộc, với tinh hoa văn hoá của phương Đông, phương Tây 

và xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đương đại trong một giá trị dân chủ hội tụ những ưu điểm của cả 

truyền thống và hiện đại, mở ra cơ hội để xây dựng một hệ thống chính trị toàn diện và nhạy bén 

hơn. Nền dân chủ Việt Nam là cái nôi định hướng các bước đi tiếp theo của đất nước, các giá trị tự 

do, công bằng, đoàn kết, bao dung có thể phát huy để đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng của 

nhân dân. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dân chủ trong chính trị, kinh tế, và văn 

hoá, xã hội hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa hiểu thấu đáo hoặc hiểu sai 

lệch về quyền dân, do vậy họ những biểu hiện cho thấy sự nhận thức yếu kém về việc thực hành 

dân chủ, đó cũng chính là yếu tố cản trở đối với việc phát huy dân chủ cho người dân, và sự phát 

triển của đất nước. Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tạo dựng giá trị dân 

chủ trong vài thập kỷ qua, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần được giải quyết. Đồng thời, cũng có 

những cơ hội được tạo ra để thúc đẩy dân chủ, đáp ứng yêu cầu của người dân, góp phần tạo nên sự 

phát triển chính trị và xã hội của đất nước.  
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